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HỘI ĐỒNG THI CẤP CC UD CNTT CƠ BẢN

STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 K3-CB01 Ngô Thị Kim Chi 18/01/1996 Nữ Bình Thuận

2 K3-CB02 Phạm Thị Diệp 10/05/1977 Nữ Bình Định

3 K3-CB03 Hoàng Nghĩa Doãn 26/03/1991 Nữ Hà Tĩnh

4 K3-CB04 Trần Duẩn 20/11/1970 Nam Bình Thuận

5 K3-CB05 Cao Thị Kim Dung 12/04/1975 Nữ Hà Tĩnh

6 K3-CB06 Trần Thị Mỹ Đẹp 20/10/1983 Nữ Bình Thuận 260913795

7 K3-CB07 Dương Thị Định 11/12/1980 Nữ Bắc Giang

8 K3-CB08 Lê Sỹ Hào 04/04/1996 Nam Quảng Trị

9 K3-CB09 Trịnh Thị Hiền 12/01/1981 Nữ Bình Thuận

10 K3-CB10 Nguyễn Khánh Hồng 06/10/1996 Nữ Bình Thuận

11 K3-CB11 Ngô Thị Thanh Huyền 28/11/1981 Nữ Bình Thuận

12 K3-CB12 Đoàn Thị Hương 14/02/1978 Nữ Bình Thuận

13 K3-CB13 Từ Thị Xuân Hương 14/04/1986 Nữ Bình Thuận

14 K3-CB14 Nguyễn Thị Lanh 20/07/1982 Nữ Bình Thuận

15 K3-CB15 Đặng Minh Lâm 30/10/1982 Nam Bình Thuận

16 K3-CB16 Đặng Thị Kim Liên 27/12/1983 Nữ Bình Thuận 260910838

17 K3-CB17 Nguyễn Minh Liên 06/11/1993 Nam Bình Thuận 261252248

18 K3-CB18 Nguyễn Duy Linh 28/05/1983 Nữ Bình Thuận

19 K3-CB19 Võ Thị Thùy Linh 27/12/1993 Nữ Bình Thuận

20 K3-CB20 Văn Thị Mộng Loan 28/11/1994 Nữ Bình Thuận 261341405
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21 K3-CB21 Châu Thị Kim Loan 25/03/1992 Nữ Bình Thuận

22 K3-CB22 Đinh Thị Thanh Loan 28/11/1969 Nữ Hà Nam

23 K3-CB23 Đặng Thị Kim Long 15/07/1976 Nữ Hà Tĩnh

24 K3-CB24 Mang Lum 07/09/1980 Nữ Bình Thuận

25 K3-CB25 Quách Thị Hoa Ly 07/10/1984 Nữ Bình Thuận

Danh sách này có 25 thí sinh


